
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CÁC MÔN VĂN HÓA – KHÓA 17T2
                                   Môn thi: HÓA HỌC
 Ngày thi :    ____/6/2018
Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )

(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)
Viết phương trình hóa học biểu diễn sơ đồ biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng:
CuO
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Câu 2: (2 điểm)
Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch : NaCl, AlCl3, FeCl3, HCl. Viết phương trình hóa học minh họa.
Câu 3: (2 điểm)
Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho các cặp chất sau tác dụng với nhau, bổ sung điều kiện phản ứng nếu có:

a) Kali photphat (Na3PO4) và bạc nitrat (AgNO3)  
b) Sắt (Fe) và dung dịch axit sunfuric đặc dư (H2SO4)
c) Hidro (H2) và oxit sắt từ (Fe3O4)
d) Magie (Mg) và đồng sunfat (CuSO4)
Câu 4: (3 điểm)
Cho 11 gam hỗn hợp (A) gồm nhôm (Al) và sắt (Fe) vào 250 ml dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được 8,96 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch (B).

a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. Tính khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp (A).

b) Tính thành phần phần trăm từng kim loại có trong hỗn hợp (A).

c) Tính nồng độ mol/lit (CM) của các chất trong dung dịch (B) (xem như thể tích không đổi).
d) Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho hỗn hợp (A) tác dụng với dung dịch axit nitric (HNO3) loãng dư, thu được sản phẩm khí là nitơ oxit (NO). Cho Al = 27 ; Fe = 56
----Hết----

Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
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                                  Môn thi: HOÁ HỌC
                     Ngày thi : ____/6/2018
                     Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Viết phương trình hóa học biểu diễn sơ đồ biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng:
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	CuO + 2HCl ( CuCl2 + H2O

CuCl2 + 2NaOH (  Cu(OH)2 + 2NaCl

Cu(OH)2 + 2HNO3 (  Cu(NO3)2 + 2H2O

2Cu(NO3)2 
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 2CuO + 4NO2 + O2
CuO + H2 
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Cu + 2H2SO4 (CuSO4 + SO2 + 2H2O
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	Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch : NaCl, AlCl3, FeCl3, HCl. Viết phương trình hóa học minh họa.
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	Dùng NaOH nhận biết:  

AlCl3 : Có tủa trắng sau đó tan

FeCl3: Có tủa nâu(vàng nâu,nâu đỏ)

Dùng quỳ tím nhận biết HCl

Còn lại NaCl
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	AlCl3 + 3NaOH (  Al(OH)3 + 3NaCl

FeCl3 + 3NaOH (  Fe(OH)3 + 3NaCl
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	Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho các cặp chất sau tác dụng với nhau, bổ sung điều kiện phản ứng, nếu có:

a) Kali photphat (Na3PO4) và bạc nitrat (AgNO3)  

b) Sắt (Fe) và dung dịch axit sunfuric đặc dư (H2SO4)

c) Hidro (H2) và oxit sắt từ (Fe3O4)

d) Magie (Mg) và đồng sunfat (CuSO4)
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	Na3PO4 + 3AgNO3 (   Ag3PO4 + 3NaNO3
2Fe + 6H2SO4 
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Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe3O4 + 4H2 
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 3Fe + 4H2O

Mg  + CuSO4 (   MgSO4 + Cu
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	Cho 11 gam hỗn hợp (A) gồm nhôm (Al) và sắt (Fe) vào 250 ml dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ thu được 8,96 lít khí hidro (điều kiện tiêu chuẩn) và dung dịch (B).

a) Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra. Tính khối lượng từng kim loại có trong hỗn hợp (A).

b) Tính thành phần phần trăm từng kim loại có trong hỗn hợp (A).

c) Tính nồng độ mol/lit (CM) của các chất trong dung dịch (B) (xem như thể tích không đổi).

d) Viết phương trình hóa học xảy ra khi cho hỗn hợp (A) tác dụng với dung dịch axit nitric loãng dư, thu được sản phẩm khí là nitơ oxit (NO). Cho Al = 27 ; Fe = 56
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	a.
	2Al + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3  +  3H2
Fe  +    H2SO4 (  FeSO4   +      H2
gọi a,b lần lượt là số mol 2 kim loại

27a+56b=11

3/2a + b = 0,4

a=0,2        m = 5,4 gam
b=0,1        m = 5,6 gam
	0,5

0,5

0,5

	
	b.
	% Khối lượng nhôm = 5,4/11 = 49 %

% Khối lượng sắt = 5,6/11 = 51 %
	0,5

	
	c.
	CM Al2(SO4)3  =   CM FeSO4 = 0,1/0,25= 0,4 M
	0,5

	
	d.
	Al +  4HNO3  (  Al(NO3)3  + NO  +  2H2O

Fe +  4HNO3  (  Fe(NO3)3  + NO  +  2H2O


	0,5


	


_______Hết_______

Hướng dẫn chấm : 

· Phương trình phản ứng thiếu cần bằng, thiếu điều kiện trừ ½ số điểm của phương trình 

· Bài toán thiếu lập luận trên phương trình phản ứng để đi đến hệ phương trình đại số thì

- Phương trình phản ứng hóa học có điểm tối đa

- Phần tính toán bị trừ ½ số điểm 
	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)


Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
ĐỀ SỐ: 01
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